
                                  UBND HUYỆN CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND XÃ LONG ĐIỀN A

 Nam Nữ 

1 1 Trương văn Tam 1969 Long Bình Chủ hộ

2 Nguyễn Thị Hột Em 1981 Long Bình Vợ

3 Trương Thị Hương Lan 2004 Long Bình Con

4 Trương Thị Diểm My 2008 Long Bình Con

2 5 Huỳnh Thị Hồng Vuông 1977 Long Bình Chủ hộ

6 Trần Văn Hải 1989 Long Bình Chồng

7 Trần Huỳnh Hồng Ngọc 2013 Long Bình Con

3 8 Phan Văn Thính 1931 Long Bình Chủ hộ

9 Phan Long Hồ 1979 Long Bình Con

10 Phan Văn Út Nhỏ 1981 Long Bình Con

11 Trần Thị Lan 1985 Long Bình Dâu

12 Phan Long Biển 2008 Long Bình Cháu

13 Phan Long Hải 2017 Long Bình Cháu

4 14 Phan Việt Tuấn 1952 Long Bình Chủ hộ

15 Dương Thị Chi 1952 Long Bình Vợ

5 16 Lê Thị Hương 1928  Long Bình Chủ hộ

6 17 Bùi Thị Lịch 1952  Long Bình Chủ hộ

7 18 Nguyễn Thị Khích 1940 Long Bình Chủ hộ

19 Bằng Văn Phú 1995 Long Bình Con

8 20 Đoàn Thị Của 1944 Long Bình Chủ hộ

21 Nguyễn Hoàng Phú 1980 Long Bình Con

22 Nguyễn Thị Ngọc Điềm 1985 Long Bình Dâu

23 Nguyễn An Lạc 2007 Long Bình Cháu

24 Nguyễn Quang Minh 2014 Long Bình Cháu

9 25 Huỳnh Thị Lợi 1984 Long Bình Chủ hộ

26 Nguyễn Huỳnh Phúc Nhật Tiến 2011 Long Bình Con
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27 Nguyễn Huỳnh Thuỷ Tiên 2016 Long Bình Con

10 28 Lê Thị Chót 1949 Long Bình Chủ hộ

29 Lê Văn Hiền 1983 Long Bình Con

30 Lê Thị Thuỳ Dương 1986 Long Bình Dâu

31 Lê Hữu Nhân 2008 Long Bình Cháu

32 Lê Thị Mỹ Duyên 2010 Long Bình Cháu

33 Lê Văn Nhân Em 2013 Long Bình Cháu

34 Lê Văn Khang 2015 Long Bình Cháu

11 35 Phan Thị Lệ 1963 Long Bình Chủ hộ

36 Huỳnh Văn Nhựt 1986 Long Bình Con

37 Huỳnh Thị Bé Sáu 1990 Long Bình Con

12 38 Nguyễn văn Nha 1938 Long Bình Chủ hộ

39 Trần Thị Nhứt 1945 Long Bình Vợ

13 40 Nguyễn Thị Chiêm 1946  Long Bình Chủ hộ

41 Nguyễn Văn Kuốt 1975  Long Bình Con

42 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 2009  Long Bình Cháu

14 43 Trần Văn Đực 1954  Long Bình Chủ hộ

44 Phan Thị Chơn 1963  Long Bình Vợ

45 Trần Thị Bé Hai 1976  Long Bình Con

46 Trần Văn Nhi 1991  Long Bình Con

47 Trần Đức Huy 2007  Long Bình Cháu

15 48 Nguyễn Thị Nguyệt 1964  Long Bình Chủ hộ

49 Trần Thị Bích Tuyền 2001  Long Bình Cháu

50 Trần Thị Hồng Nhung 2018  Long Bình Cháu

51 Trần Thị Hồng Như 2019  Long Bình Cháu

16 52 Lê Thị Nang 1950  Long Bình Chủ hộ (HN chuyển)

17 53 Lê Thị Xen 1956 Long Hoà 1 Chủ hộ

18 54 Lê Ngọc Dung 1968 Long Hoà 1 Chủ hộ

19 55 Đinh Thị Nguyệt 1955 Long Hoà 1 Chủ hộ

20 56 Nguyễn Văn Trắng 1963 Long Hoà 1 Chủ hộ

57 Nguyễn Thị Trang 1969 Long Hoà 1 Vợ

58 Nguyễn Phước An 2003 Long Hoà 1 Con

21 59 Đinh Thị Chón 1954 Long Hoà 1 Chủ hộ

22 60 Nguyễn Văn Nên 1961 Long Hoà 1 Chủ hộ

61 Võ Thị Nhiều 1969 Long Hoà 1 Vợ

62 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 2006 Long Hoà 1 Con
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23 63 Mai Thị Nga 1977 Long Hoà 1 Chủ hộ

64 Trần Mỹ Linh 2001 Long Hoà 1 Con

65 Trần Hoàng Nam 2011 Long Hoà 1 Con

66 Trần Hoàng Nghĩa 2011 Long Hoà 1 Con

24 67 Mai Thị Gối 1964 Long Hoà 1 Chủ hộ

25 68 Trần Văn Được 1951 Long Hoà 1 Chủ hộ

69 Trần Văn Hưng 1993 Long Hoà 1 Con

26 70 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 1966 Long Hoà 1 Chủ hộ

71 Nguyễn văn On 1966 Long Hoà 1 Chồng

72 Nguyễn Thành Lộc 1991 Long Hoà 1 Con

27 73 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 1947 Long Hoà 1 Chủ hộ

74 Nguyễn Hồng Phước 2000 Long Hoà 1 Cháu

28 75 Nguyễn Thị Lệ Thẩm 1966 Long Hoà 1 Chủ hộ

76 Phạm Phúc Yên 2011 Long Hoà 1 Cháu

29 77 Nguyễn Thị Cánh 1962 Long Hoà 1 Chủ hộ

30 78 Dương Thị Huệ 1950 Long Hoà 1 Chủ hộ

31 79 Trương Văn Đàng 1963 Long Hoà 1 Chủ hộ

32 80 Trương Văn Bàn 1969 Long Hoà 1 Chủ hộ

81 Lê Ngọc Hiếu 1960 Long Hoà 1 Vợ

82 Trương Tuấn Kiệt 2008 Long Hoà 1 Cháu

33 83 Nguyễn Văn Hữu Thoại 1965 Long Hoà 1 Chủ hộ

84 Đặng Thị Mộng Vân 1970 Long Hoà 1 Vợ

34 85 Nguyễn Thị Dung 1956 Long Hoà 1 Chủ hộ

35 86 Đinh Văn Ơn 1955 Long Hoà 1 Chủ hộ

87 Nguyễn Thị Na 1953 Long Hoà 1 Vợ

88 Đinh Thị Lan 1989 Long Hoà 1 Con

89 Đinh Thị Bé Thơ 2009 Long Hoà 1 Cháu

36 90 Mai Thị Hờn 1959 Long Hoà 1 Chủ hộ

37 91 Mai Văn Lác 1959 Long Hoà 1 Chủ hộ

38 92 Đinh Văn Liền 1957 Long Hoà 1 Chủ hộ

93 Lê Thị Ngọc Thuỷ 1963 Long Hoà 1 Vợ

94 Đinh Văn Chiến 1985 Long Hoà 1 Con

95 Đinh Thị Bảo Trang 2000 Long Hoà 1 Con

96 Đinh Thị Bảo Trân 2004 Long Hoà 1 Con

39 97 Trương Thị Mộng Thu 1982 Long Hoà 1 Chủ hộ

98 Trương Thị Loan 2005 Long Hoà 1 Con
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99 Trương Văn On 1955 Long Hoà 1 Cha

100 Nguyễn Thị Nàng 1959 Long Hoà 1 mẹ

101 Trần Thị Bảo Sương 2018 Long Hoà 1 Con

40 102 Trương Văn Lẽo 1957 Long Hoà 1 Chủ hộ

103 Trương Thị Cẩm Loan 1980 Long Hoà 1 Con

104 Trương Thị Cẩm Tiên 2003 Long Hoà 1 Con

105 Trương Thị Cẩm Yến 2012 Long Hoà 1 Cháu

41 106 Nguyễn Thị Vinh 1939 Long Hoà 1 Chủ hộ

107 Nguyễn Thị Thủy 1964 Long Hoà 1 Con

42 108 Trần Văn Bé 1951 Long Hoà 1 Chủ hộ

109 Nguyễn Thị Hạnh 1956 Long Hoà 1 Vợ

110 Trần Công Minh 1997 Long Hoà 1 Con

111 Trần Thị Thủy Tiên 2019 Long Hoà 1 Cháu

43 112 La Thị Bua 1972 Long Hoà 2 Chủ hộ

113 La Văn Trọng Em 2008 Long Hoà 2 Con

44 114 Văng Thị Lệ 1944 Long Hoà 2 Chủ hộ

45 115 Đinh Thị Ngọc Nỷ 1947 Long Hoà 2 Chủ hộ

46 116 Đinh Văn Sang 1974 Long Hoà 2 Chủ hộ

117 Nguyễn Thị Ngọc 1976 Long Hoà 2 Vợ

118 Đinh Phương Linh 2001 Long Hoà 2 Con

119 Đinh Văn Nhựt Trường 2007 Long Hoà 2 Con

47 120 Đoàn Văn Được 1954 Long Hoà 2 Chủ hộ

121 Đoàn Hoàng Phương 1,991 Long Hoà 2 Con

122 Đoàn Thị Bích Tuyền 2003 Long Hoà 2 Con

123 Đoàn Đăng Khoa 2007 Long Hoà 2 Cháu

48 124 Phan Văn Chua 1952 Long Hoà 2 Chủ hộ

49 125 Lê Văn Rở 1970 Long Hoà 2 Chủ hộ

126 Dương Thanh Hồng 1969 Long Hoà 2 Vợ

50 127 Lê Văn Dũng 1960 Long Hoà 2 Chủ hộ

51 128 Ngô Mộng Tuyền 1978 Long Định Chủ hộ

129 Lý Nhựt Tân 2001 Long Định Con

52 130 Nguyễn Minh Nhơn 1979 Long Định Chủ hộ

131 Triệu Thị Trường 1978 Long Định Vợ

132 Nguyễn Mai Xuân 2006 Long Định Con

53 133 Nguyễn Thị Mịn 1934 Long Định Chủ hộ

134 Võ Thành Huy 2004 Long Định Cháu
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54 135 Trịnh Thị Phượng 1965 Long Định Chủ hộ

136 Trịnh Văn Chiến 1987 Long Định Con

137 Trịnh Thị Xuyến Chị 1993 Long Định Con

55 138 Nguyễn Văn Mẫm 1957 Long Định Chủ hộ

139 Nguyễn Thị Mai 1955 Long Định Vợ

56 140 Nguyễn Thị Chín 1944 Long Định Chủ hộ

141 Nguyễn Thành Lâm 1967 Long Định Con

57 142 Phạm Thị Kim Sang 1969 Long Định Chủ hộ

143 Phạm Huỳnh Công Nghiệp 2007 Long Định Con

58 144 Đoàn Hữu Khá 1975 Long Định Chủ hộ

145 Nguyễn Thị Thuỷ 1983 Long Định Vợ

146 Đoàn Văn Thanh Phong 2010 Long Định Con

147 Đoàn Thị Quỳnh Anh 2019 Long Định Con

59 148 Dương Văn Cạnh 1940 Long Định Chủ hộ

149 Nguyễn Thị Em 1951 Long Định Vợ

150 Dương Thanh Phùng 1986 Long Định Con

60 151 Đặng Văn Thanh 1983 Long Định Chủ hộ

152 Nguyễn Thị Kim Thoa 1987 Long Định Vợ

153 Đặng Thị Kim Hồng 2006 Long Định Con

154 Đặng Thị Hồng Nhung 2009 Long Định Con

155 Đặng Thị Hồng Thơm 2012 Long Định Con

156 Đặng Văn Điệp 2015 Long Định Con

157 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 2009 Long Định Con

61 158 Đỗ văn Mỹ 1971 Long Định Chủ hộ

62 159 Đặng Thị Minh Hương 1962 Long Định Chủ hộ

160 Trần văn Hiệp 1955 Long Định Chồng

63 161 Tô Thị Nguyệt 1952 Long Định Chủ hộ

162 Lê Việt Thành 1981 Long Định Con

163 Lê Thị Kiều Oanh 1991 Long Định Con

64 164 Nguyễn Văn Bo 1963 Long Định Chủ hộ(Mới phát sinh)

165 Trần Thị Dùm 1965 Long Định Vợ

65 166 Võ Văn Thanh Nhàn 1964 Long Định Chủ hộ(Mới phát sinh)

66 167 Nguyễn Minh Hoàng 1950 Long Thuận 2 Chủ hộ

168 Đinh Thị Thuý 1954 Long Thuận 2 Vợ

169 Nguyễn Văn Toàn 1979 Long Thuận 2 Con

170 Nguyễn Hải Trung 1982 Long Thuận 2 Con
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171 Nguyễn Ngọc Hạnh 2001 Long Thuận 2 Cháu

67 172 Phan Thị Chuyền 1963 Long Thuận 2 Chủ hộ

173 Phan văn Phụng 1989 Long Thuận 2 Con

174 Phan Thị Bé Mai 2011 Long Thuận 2 Cháu

68 175 Siêu Bích Phượng 1972 Long Thuận 2 Chủ hộ

176 Siêu Thị Bé Ngân 2001 Long Thuận 2 Con

177 Siêu Hoàng Hiếu 2012 Long Thuận 2 Con

69 178 Võ Văn Hữu 1976 Long Thuận 2 Chủ hộ

179 Hồ Văn Trọng 2009 Long Thuận 2 Con

180 Hồ Thị Như Ý 2012 Long Thuận 2 Con

70 181 Võ Ngọc Sơn 1983 Long Thuận 2 Chủ hộ

182 Võ Hoàng Bảo Minh 2009 Long Thuận 2 Con

183 Võ Thị Huyền Như 2013 Long Thuận 2 Con

184 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 2007 Long Thuận 2 Cháu

71 185 Nguyễn Thị Hoa 1966 Long Thuận 2 Chủ hộ

186 Phạm Văn Tùng 1995 Long Thuận 2 Con

72 187 Phạm Văn Hôn Anh 1987 Long Thuận 2 Chủ hộ

188 Nguyễn Thị Hun 1982 Long Thuận 2 Vợ

189 Phạm Hoài Vũ 2002 Long Thuận 2 Con

190 Phạm Thanh Ngân 2004 Long Thuận 2 Con

73 191 Lê Thanh Tình 1975 Long Thuận 2 Chủ hộ

192 Lê Minh Hữu 2004 Long Thuận 2 Con

74 193 Phạm Thị  Mảnh 1954 Long Thuận 2 Chủ hộ

194 Lê Thanh Liên 1980 Long Thuận 2 Con

195 Trần Phi Yến 2012 Long Thuận 2 Cháu

196 Trần Bích Ngọc 2014 Long Thuận 2 Cháu

75 197 Triệu Thị Pha 1949 Long Thuận 2 Chủ hộ

198 Đặng Hoàng An 1972 Long Thuận 2 Con

76 199 Huỳnh Thị Ca 1951 Long Thuận 2 Chủ hộ

77 200 Nguyễn Thị Dùm 1962 Long Thuận 2 Chủ hộ

78 201 Nguyễn Minh Mẩn 1975 Long Thuận 2 Chủ hộ

79 202 Nguyễn Thị Thuộc 1957 Long Thuận 1 Chủ hộ

203 Phạm Thị Tố Anh 1989 Long Thuận 1 Con

80 204 Hà Văn Phước 1961 Long Thuận 1 Chủ hộ

205 Lê Thị Kim Pha 1962 Long Thuận 1 Vợ

206 Hà Thanh Trung 1985 Long Thuận 1 Con
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81 207 Nguyễn Thị Dứt 1951 Long Thuận 1 Chủ hộ

208 Huỳnh Phước Xuyên 1985 Long Thuận 1 Con

209 Huỳnh Ngọc Vy 2012 Long Thuận 1 Cháu

210 Huỳnh Tuấn Kiệt 2014 Long Thuận 1 Cháu

211 Huỳnh Ngọc Mỹ 2015 Long Thuận 1 Cháu

82 212 Châu Văn Phan 1952 Long Thuận 1 Chủ hộ

213 Nguyễn Thị Xuân 1952 Long Thuận 1 Vợ

214 Châu Hồng Pháp 1983 Long Thuận 1 Con

83 215 Bùi Văn Thanh Sơn 1966 Long Thuận 1 Chủ hộ

84 216 Huỳnh Thị Hoa 1943 Long Thuận 1 Chủ hộ

217 Trần Văn Thanh Bình 1976 Long Thuận 1 Con

85 218 Nguyễn Thị Chi 1973 Long Thuận 1 Chủ hộ

219 Nguyễn Thị Thum 1954 Long Thuận 1 mẹ

220 Phan Thuý Hồng 2006 Long Thuận 1 Con

221 Nguyễn Phan Ngọc Xuân Hồng 2015 Long Thuận 1 Con

86 222 Trần Thị Kim Ngân 1991 Long Thuận 1 Chủ hộ

223 Nguyễn Thị Bé Vy 2007 Long Thuận 1 Con

224 Nguyễn Thị Kim Anh 2010 Long Thuận 1 Con

87 225 Bùi Thị Reo 1955 Long Thuận 1 Chủ hộ

226 Nguyễn Phú Lộc 1988 Long Thuận 1 Con

88 227 Nguyễn Minh Linh 1966 Long Thuận 1 Chủ hộ

228 Cao Hoài Phương 1992 Long Thuận 1 Con

229 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1998 Long Thuận 1 Con

89 230 Nguyễn Thị Thơ 1974 Long Thuận 1 Chủ hộ

231 Võ Văn Mướp 1975 Long Thuận 1 Chồng

232 Võ Hoàng Vũ 1998 Long Thuận 1 Con

90 233 Bùi Phước Mai 1983 Long Thuận 1 Chủ hộ

91 234 Trương Văn Phong 1988 Long Thuận 1 Chủ hộ

235 Trần Thị Hiếu 1990 Long Thuận 1 Vợ

236 Trương Ngọc Yến 2010 Long Thuận 1 Con

237 Trương Văn Phú 2012 Long Thuận 1 Con

238 Trương Văn Quốc 2020 Long Thuận 1 Con

92 239 Ngô Thị Kim Thoa 1983 Long Thuận 1 Chủ hộ

240 Phan Thị Bảo Châu 2007 Long Thuận 1 Con

241 Phan Thị Bảo Trân 2012 Long Thuận 1 Con

242 Nguyễn Văn Trung 1986 Long Thuận 1 Chồng
7



243 Nguyễn Gia Bảo Hưng 2020 Long Thuận 1 Con

93 244 Bùi Văn Nghĩa 1962 Long Thuận 1 Chủ hộ

245 Hồ Thị Ngọc 1961 Long Thuận 1 Vợ

246 Bùi Minh Hùng 1991 Long Thuận 1 Con

94 247 Trần Văn Bình 1976 Long Thuận 1 Chủ hộ

248 Bùi Thị Quyên 1974 Long Thuận 1 Con

249 Trần Thị Ngọc Trâm 2004 Long Thuận 1 Con

250 Trần Thị Ngọc Ánh 2007 Long Thuận 1 Con

95 251 Phan văn Điệp 1951 Long Thuận 1 Chủ hộ

252 Phan Thị Diểm Hằng 1986 Long Thuận 1 Con

253 Nguyễn Hoàng Hiếu 2007 Long Thuận 1 Cháu

96 254 Phạm Văn Thắng 1990 Long Thuận 1 Chủ hộ

255 Phạm Văn Đông 1975 Long Thuận 1 Cậu

Người lập bảng

Nguyễn Văn Lên           Trương Minh Sơn

            DUYỆT

PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH

Có 96 hộ cận nghèo với 255 nhân khẩu

Long Điền A, ngày 24 tháng 10 năm 2022

PHÓ CHỦ TỊCH

 DUYỆT

     ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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